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Huân chương Lao động hạng Nhất 555/QĐ-CTN 2-5-2012 
5 Vụ Đông Bắc Á 

Huân chương Lao động hạng Nhì 983/2005/QĐ-CTN 31-8-2005 

Huân chương Lao động hạng Nhất 1718/QĐ-CTN 3-10-2011 
6 Vụ Châu Âu 

Huân chương Lao động hạng Nhì 131/2006/QĐ-CTN 20-01-2006 

Huân chương Lao động hạng Nhất 1718/QĐ-CTN 3-10-2011 
7 Vụ Châu Mỹ 

Huân chương Lao động hạng Nhì 983/2005/QĐ-CTN 31-8-2005 

Huân chương Lao động hạng Nhì 1718/QĐ-CTN 3-10-2011 
8 Vụ Tây Á - Châu Phi 

Huân chương Lao động hạng Ba 1317/2006/QĐ-CTN 30-11-2006 

Huân chương Lao động hạng Ba 1649/QĐ-CTN 26-9-2011 

Huân chương Lao động hạng Nhất 902/QĐ-CTN 25-6-2010 9 
Vụ các Tổ chức 
quốc tế 

Huân chương Lao động hạng Nhì 983/2005/QĐ-CTN 31-8-2005 

Huân chương Lao động hạng Nhất 1870/QĐ-CTN 6-11-2012 

Huân chương Lao động hạng Nhì 417/2007/QĐ-CTN 25-4-2007 

Huân chương Lao động hạng Ba 400/KT-CTN 17-8-1998 
10 

Vụ Luật pháp và 
Điều ước quốc tế 

Huân chương Hữu nghị của Lào 219/CTN 16-12-2008 
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Huân chương Lao động hạng Nhì 1556/QĐ-CTN 9-10-2012 11 
Vụ Hợp tác kinh tế 
đa phương Huân chương Lao động hạng Ba 288/2007/QĐ-CTN 16-3-2007 

Huân chương Lao động hạng Nhất 1069/QĐ-CTN 27-5-2014 
Huân chương Lao động hạng Nhì 1513/QĐ-CTN 12-10-2009 12 Vụ Tổng hợp kinh tế 
Huân chương Lao động hạng Ba 341/2004/QĐ-CTN 10-6-2004 
Huân chương Lao động hạng Nhì 98/QĐ-CTN 19-1-2011 Vụ Văn hoá đối 

ngoại và UNESCO Huân chương Lao động hạng Ba 131/2006/QĐ-CTN 20-1-2006 
1) Ủy ban Quốc gia 
UNESCO Việt Nam 

Huân chương Độc lập hạng Ba 701/QĐ-CTN 1-6-2012 

2) Trung tâm 
UNESCO Thái cực 
trường sinh đạo, 
Liên hiệp các Hội 
UNESCO Việt Nam 

Huân chương Lao động hạng Ba 1813/QĐ-CTN 14-10-2011 
13 

3) Liên hiệp các Hội 
UNESCO Việt Nam 

Huân chương Lao động hạng Nhì 1290/QĐ-CTN 30-7-2013 

Huân chương Lao động hạng Nhì 313/2007/QĐ-CTN 23-3-2007 
14 Vụ Thông tin báo chí 

Huân chương Lao động hạng Ba 131/2006/QĐ-CTN 20-1-2006 
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Huân chương Lao động hạng Nhì 2163/QĐ-CTN 13-11-2013 15 Vụ Tổ chức Cán bộ 
Huân chương Lao động hạng Ba 595/QĐ-CTN 15-5-2008 

16 
Vụ Thi đua - khen 
thưởng và Truyền 
thống ngoại giao 

Huân chương Lao động hạng Ba 1556/QĐ-CTN 9-10-2012 

17 Thanh tra Bộ Huân chương Lao động hạng Ba 1513/QĐ-CTN 12-10-2009 
Huân chương Lao động hạng Nhất 1718/QĐ-CTN 3-10-2011 Văn phòng Đảng ủy - 

Đoàn thể Huân chương Lao động hạng Nhì 131/2006/QĐ-CTN 20-1-2006 
1) Lực lượng tự vệ 
Bộ (Cơ quan thường 
trực đặt tại Văn 
phòng Đảng ủy - 
Đoàn thể) 

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc 
hạng Nhì 

616/QĐ-CTN 28-4-2009 

Huân chương Lao động hạng Nhì 902/QĐ-CTN 25-6-2010 

18 

2) Công đoàn Bộ 
Huân chương Lao động hạng Ba 285/KT-CT 6-4-2001 
Huân chương Độc lập hạng Nhất 1156/QĐ-CTN 30-5-2014 
Huân chương Độc lập hạng Nhì 908/QĐ-CTN 19-6-2009 19 Cục Cơ yếu 
Huân chương Độc lập hạng Ba 550/2004/QĐ-CTN 18-8-2004 
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Huân chương Lao động hạng Nhất 572/QĐ-CTN 18-4-2011 
Huân chương Lao động hạng Nhì 902/QĐ-CTN 25-6-2010 20 Cục Lãnh sự 

Huân chương Lao động hạng Ba 131/2006/QĐ-CTN 20-1-2006 
Huân chương Lao động hạng Nhì 313/2007/QĐ-CTN 23-3-2007 

21 
Cục Lễ tân Nhà 
nước Huân chương Lao động hạng Ba 131/2006/QĐ-CTN 20-1-2006 

Huân chương Lao động hạng Nhì 1718/QĐ-CTN 3-10-2011 
22 Cục Quản trị tài vụ 

Huân chương Lao động hạng Ba 1317/2006/QĐ-CTN 30-11-2006 

23 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng trụ sở 
mới của Bộ Ngoại giao 

Huân chương Lao động hạng Ba 2163/QĐ-CTN 13-11-2013 

24 
Trung tâm Hướng dẫn 
báo chí nước ngoài 

Huân chương Lao động hạng Ba 1317/2006/QĐ-CTN 30-11-2006 

25 
Trung tâm Biên 
phiên dịch quốc gia 

Huân chương Lao động hạng Ba 313/2007/QĐ-CTN 23-3-2007 

26 Trung tâm Thông tin Huân chương Lao động hạng Ba 1069/QĐ-CTN 27-5-2014 

27 
Báo Thế giới và 
Việt Nam 

Huân chương Lao động hạng Ba 925/2004/QĐ/CTN 24-11-2004 
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Huân chương Hồ Chí Minh 1804/QĐ-CTN 20-11-2009 

Huân chương Độc lập hạng Nhất 448 KT/CTN 22-11-1999 
Ủy ban Nhà nước về 
người Việt Nam ở 
nước ngoài Huân chương Lao động hạng Nhất 861/2004/QĐ-CTN 11-10-2004 

1) Văn phòng Huân chương Lao động hạng Ba 1718/QĐ-CTN 3-10-2011 

2) Vụ Thông tin - 
Văn hoá 

Huân chương Lao động hạng Ba 1718/QĐ-CTN 3-10-2011 

3) Vụ Nghiên cứu, 
tổng hợp về công tác 
cộng đồng 

Huân chương Lao động hạng Ba 1833/QĐ-CTN 20-11-2009 

4) Vụ Quan hệ 
kinh tế, khoa học 
và công nghệ 

Huân chương Lao động hạng Ba 1718/QĐ-CTN 3-10-2011 

5) Tạp chí Quê hương Huân chương Lao động hạng Ba 1718/QĐ-CTN 3-10-2011 

28 

6) Quỹ Hỗ trợ vận 
động cộng đồng 
người Việt Nam ở 
nước ngoài 

Huân chương Lao động hạng Ba 1556/QĐ-CTN 9-10-2012 
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Anh hùng Lao động 1251/QĐ-CTN 13-8-2010 

Huân chương Độc lập hạng Nhất 614/KT-CT 6-10-1995 

Huân chương Lao động hạng Nhất 1130/2005/QĐ-CTN 29-9-2005 

Huân chương Lao động hạng Ba 727/2003/QĐ-CTN 17-10-2003 

Huân chương Lao động hạng Nhì 487/KT-CTN 6-10-2000 

 
 
Ủy ban Biên giới 
quốc gia 

Huân chương Hữu nghị của Lào 219/QĐ-CTN 16-12-2008 

1) Vụ Biên giới Việt - 
Trung 

Huân chương Lao động hạng Ba 289/QĐ-CTN 7-3-2011 

Huân chương Lao động hạng Ba 1317/2006/QĐ-CTN 30-11-2006 2) Vụ Biên giới 
phía tây Huân chương Hữu nghị của Lào 219/CTN 16-12-2008 

29 

3) Văn phòng Huân chương Lao động hạng Ba 1317/2006/QĐ-CTN 30-11-2006 

Huân chương Hồ Chí Minh 753/QĐ-CTN 26-5-2009 

Huân chương Độc lập hạng Nhì 550/2004/QĐ-CTN 18-8-2004 

Huân chương Độc lập hạng Ba 327/KT-CTN 13-9-1999 
30 

 
Học viện Ngoại giao 
 

Huân chương Lao động hạng Nhất 334/KT-CT 21-9-1994 
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31 Nhà khách Chính phủ Huân chương Lao động hạng Ba 902/QĐ-CTN 25-6-2010 

32 
Trung tâm vận tải 
đối ngoại V75 

Huân chương Lao động hạng Ba 1718/QĐ-CTN 3-10-2011 

Huân chương Độc lập hạng Nhì 809/QĐ-CTN 10-6-2010 Sở Ngoại vụ Thành 
phố Hồ Chí Minh Huân chương Độc lập hạng Ba 1214/2005/QĐ-CTN 19-10-2005 

1) Văn phòng Sở Huân chương Lao động hạng Ba 2163/QĐ-CTN 13-11-2013 

Huân chương Lao động hạng Nhì 824/QĐ-CTN 14-6-2010 

33 

2) Viện Văn hóa với 
Pháp (IDECAF) Huân chương Lao động hạng Ba 434/2002/QĐ-CTN 19-7-2002 

Huân chương Lao động hạng Nhất 1069/QĐ-CTN 27-5-2014 
34 Cục Phục vụ ngoại 

giao đoàn Huân chương Lao động hạng Nhì 341/2004/QĐ-CTN 10-6-2004 

CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 

1 Đại sứ quán Việt 
Nam tại Campuchia Huân chương Lao động hạng Ba 595/QĐ-CTN 15-5-2008 

Huân chương Lao động hạng Nhì 1556/QĐ-CTN 9-10-2012 
2 Đại sứ quán Việt 

Nam tại Lào Huân chương Lao động hạng Ba 131/2006/QĐ-CTN 20-1-2006 
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3 
Đại sứ quán Việt Nam 

tại Thái Lan 
Huân chương Lao động hạng Ba 1513/QĐ-CTN 12-10-2009 

4 
Đại sứ quán Việt Nam 

tại Philíppin 
Huân chương Lao động hạng Ba 1777/QĐ-CTN 8-12-2008 

5 
Đại sứ quán Việt Nam 

tại Inđônêxia 
Huân chương Lao động hạng Ba 1777/QĐ-CTN 8-12-2008 

6 
Đại sứ quán Việt Nam 

tại Malaixia 
Huân chương Lao động hạng Ba 1777/QĐ-CTN 8-12-2008 

7 
Đại sứ quán Việt Nam 

tại Ấn Độ 
Huân chương Lao động hạng Ba 131/2006/QĐ-CTN 20-1-2006 

Huân chương Lao động hạng Nhì 902/QĐ-CTN 25-6-2010 
8 

Đại sứ quán Việt Nam 

tại Trung Quốc Huân chương Lao động hạng Ba 131/2006/QĐ-CTN 20-1-2006 

Huân chương Lao động hạng Nhất 2416/QĐ-CTN 26-9-2014 

Huân chương Lao động hạng Nhì 1513/QĐ-CTN 12-10-2009 9 
Đại sứ quán Việt Nam 

tại Nhật Bản 
Huân chương Lao động hạng Ba 434/2002/QĐ/CTN 19-7-2002 
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Đại sứ quán Việt Nam 

tại Hàn Quốc 
Huân chương Lao động hạng Ba 465/2007/QĐ-CTN 23-5-2007 

11 
Tổng Lãnh sự quán 

Việt Nam tại Xítni 
Huân chương Lao động hạng Ba 1513/QĐ-CTN 12-10-2009 

12 

Tổng Lãnh sự quán 

Việt Nam tại Hồng 

Công 

Huân chương Lao động hạng Ba 2163/QĐ-CTN 13-11-2013 

13 Văn phòng Đài Bắc Huân chương Lao động hạng Ba 1777/QĐ-CTN 8-12-2008 

Huân chương Lao động hạng Nhì 1732/QĐ-CTN 21-9-2013 

Huân chương Lao động hạng Ba 131/2006/QĐ-CTN 20-1-2006 14 
Đại sứ quán Việt Nam 

tại Pháp 
Huân chương Lao động hạng Ba 1540/2007/QĐ-CTN 12-12-2007 

15 
Đại sứ quán Việt Nam 

tại Bỉ 
Huân chương Lao động hạng Ba 1317/2006/QĐ-CTN 30-11-2006 

16 
Đại sứ quán Việt Nam 

tại Áo 
Huân chương Lao động hạng Ba 902/QĐ-CTN 25-6-2010 
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Huân chương Lao động hạng Nhì 2416/QĐ-CTN 26-9-2014 

17 

Phái đoàn thường 

trực bên cạnh Liên 

hợp quốc tại 

Giơnevơ 
Huân chương Lao động hạng Nhất 371/2007/QĐ-CTN 3-4-2007 

18 
Đại sứ quán Việt Nam 

tại Phần Lan 
Huân chương Lao động hạng Ba 1556/QĐ-CTN 9-10-2012 

19 
Đại sứ quán Việt Nam 

tại Nga 
Huân chương Lao động hạng Ba 98/QĐ-CTN 19-1-2011 

Huân chương Lao động hạng Nhì 1069/QĐ-CTN 27-5-2014 

Huân chương Lao động hạng Ba 1900/QĐ-CTN 27-11-2009 20 
Đại sứ quán Việt Nam 

tại Hoa Kỳ 
Huân chương Lao động hạng Nhất 371/2007/QĐ-CTN 3-4-2007 

21 
Đại sứ quán Việt Nam 

tại Canađa 
Huân chương Lao động hạng Ba 1513/QĐ-CTN 12-10-2009 

22 
Đại sứ quán Việt Nam 

tại Cuba 
Huân chương Lao động hạng Ba 1777/QĐ-CTN 8-12-2008 
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Huân chương Lao động hạng Ba 1649/QĐ-CTN 26-9-2011 

23 

Phái đoàn thường 

trực bên cạnh Liên 

hợp quốc tại New 

York 
Huân chương Lao động hạng Ba 1777/QĐ-CTN 8-12-2008 

24 
Đại sứ quán Việt Nam 
tại Irắc 

Huân chương Lao động hạng Ba 205/2003/QĐ-CTN 25-4-2003 

25 
Đại sứ quán Việt Nam 
tại Libi 

Huân chương Lao động hạng Ba 2416/QĐ-CTN 26-9-2014 
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DANH SÁCH 
THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO QUA CÁC THỜI KỲ 

STT Họ và tên STT Họ và tên 
1 Hoàng Minh Giám 23 Nguyễn Tâm Chiến 
2 Ung Văn Khiêm 24 Chu Tuấn Cáp 
3 Nguyễn Đức Dương 25 Lê Công Phụng 
4 Hoàng Văn Tiến 26 Nguyễn Phú Bình 
5 Nguyễn Cơ Thạch 27 Lê Văn Bàng 
6 Hoàng Văn Lợi 28 Vũ Dũng 
7 Phan Hiền 29 Đào Việt Trung 
8 Lê Quang Chánh 30 Phạm Bình Minh 
9 Hoàng Bích Sơn 31 Nguyễn Văn Thơ 
10 Hoàng Lương 32 Đoàn Xuân Hưng 
11 Võ Đông Giang 33 Nguyễn Quốc Cường 
12 Nguyễn Xuân 34 Hồ Xuân Sơn 
13 Đinh Nho Liêm 35 Nguyễn Thanh Sơn 
14 Hoàng Anh Tuấn 36 Lê Lương Minh  
15 Hà Văn Lâu 37 Bùi Thanh Sơn 
16 Trần Quang Cơ 38 Lê Hoài Trung 
17 Vũ Xuân Áng 39 Phạm Quang Vinh  
18 Nguyễn Dy Niên 40 Nguyễn Phương Nga  
19 Lê Mai 41 Hà Kim Ngọc  
20 Vũ Khoan 42 Thạch Dư 
21 Nguyễn Đình Bin 43 Vũ Hồng Nam  
22 Nguyễn Văn Ngạnh 44 Đặng Minh Khôi 
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DANH SÁCH TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRONG NƯỚC  
CỦA BỘ NGOẠI GIAO QUA CÁC THỜI KỲ 

(Sắp xếp các đơn vị theo thứ tự như quy định tại  
Điều 3, Nghị định số 58/2013/NĐ-CP ngày 11-6-2013) 

  
Họ và tên Chức vụ  

VỤ ASEAN 
Đỗ Ngọc Sơn  Vụ trưởng 
Nguyễn Mạnh Hùng Vụ trưởng 
Vũ Quang Diệm  Vụ trưởng 
Nguyễn Hoàng An Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ 
Nguyễn Trung Thành* Vụ trưởng 
Phạm Hữu Chí Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ 
Nguyễn Duy Hưng Vụ trưởng 
Nguyễn Hồng Cường Vụ trưởng 
Nguyễn Tiến Minh Vụ trưởng 
Nguyễn Hồng Cường Vụ trưởng 

VỤ CHÂU ÂU 
Khu vực Liên Xô (cũ), Đông Âu 
Nguyễn Thanh Hà Vụ trưởng Vụ Dân chủ nhân dân - Xã 

hội chủ nghĩa  
Trần Chí Hiền Vụ trưởng Vụ Liên Xô - Đông Âu  
Châu Lượng Vụ trưởng Vụ Liên Xô - Đông Âu 
Hoàng Văn Tiến Vụ trưởng Vụ Liên Xô - Đông Âu  
Phan Văn Sử Vụ trưởng Vụ Liên Xô - Đông Âu  
Nguyễn Hữu Ngô Vụ trưởng Vụ Liên Xô - Đông Âu  
Hoàng Tú Vụ trưởng Vụ Liên Xô - Đông Âu  
Nguyễn Hữu Ngô Vụ trưởng Vụ Liên Xô  
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Lê Trang Vụ trưởng Vụ Liên Xô  
Tạ Hữu Canh Vụ trưởng Vụ Liên Xô 
Nguyễn Văn Quang Vụ trưởng Vụ Liên Xô  
Nguyễn Văn Hồng Vụ trưởng Vụ Châu Âu I  
Lê Trang Vụ trưởng Vụ Châu Âu I  
Nguyễn Ngọc Uyển Vụ trưởng Vụ Châu Âu I  
Hoàng Mạnh Tú Vụ trưởng Vụ Châu Âu I  
Lê Quang Hiệp Vụ trưởng Vụ Châu Âu I  
Cù Đình Bá  Vụ trưởng Vụ Đông Âu  
Nguyễn Tiến Thông Vụ trưởng Vụ Đông Âu I  
Nguyễn Văn Khiếu Vụ trưởng Vụ Đông Âu I  
Hà Văn Thắng Vụ trưởng Vụ Đông Âu II  
Nguyễn Văn Khiếu Vụ trưởng Vụ Đông Âu - Trung Á  
Bùi Khắc Bút Vụ trưởng Vụ Đông Âu - Trung Á  
Doãn Thắng Vụ trưởng Vụ Đông Âu - Trung Á  
Doãn Thắng Vụ trưởng Vụ Châu Âu I  
Bùi Khắc Bút Vụ trưởng Vụ Châu Âu I  
Vương Thừa Phong Vụ trưởng Vụ Châu Âu I  
Bùi Khắc Bút Vụ trưởng Vụ Châu Âu I  
Khu vực Tây Bắc Âu 
Bùi Lâm Vụ trưởng Vụ Pháp và phương Tây 
Phạm Ngọc Thuần Vụ trưởng Vụ Pháp và phương Tây  
Trần Trọng Quát Vụ trưởng Vụ Tây Âu và Mỹ châu  
Nguyễn Thanh Hà Vụ trưởng Vụ Tây Âu và Mỹ châu  
Nguyễn Thanh Hà Vụ trưởng Vụ Tây Âu - Mỹ Latinh  
Mai Văn Bộ Vụ trưởng Vụ Tây Bắc Âu và Canađa  
Mai Văn Bộ Vụ trưởng Vụ Châu Âu II  
Trần Quang Cơ Vụ trưởng Vụ Châu Âu II  
Đào Huy Ngọc Vụ trưởng Vụ Châu Âu II  
Nguyễn Tuấn Liêu* Vụ trưởng Vụ Châu Âu II  
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Nguyễn Thị Thu Nguyệt Quyền Vụ trưởng Vụ Châu Âu II  
Nguyễn Đình Phương Vụ trưởng Vụ Châu Âu II  
Phạm Lan Phương Vụ trưởng Vụ Tây Bắc Âu  
Nguyễn Mạnh Dũng Vụ trưởng Vụ Tây Bắc Âu  
Chu Tuấn Cáp Vụ trưởng Vụ Tây Bắc Âu  
Trịnh Đức Dụ Vụ trưởng Vụ Tây Bắc Âu  
Nguyễn Mạnh Dũng* Vụ trưởng Vụ Châu Âu II  
Trịnh Đức Dụ* Vụ trưởng Vụ Châu Âu II  
Vụ Châu Âu (sau khi sáp nhập Vụ Châu Âu I và Vụ Châu 
Âu II) 
Bùi Khắc Bút Vụ trưởng 
Nguyễn Ngọc Bình Vụ trưởng 
Lê Dũng Vụ trưởng 

VỤ CHÂU MỸ 
Vụ Bắc Mỹ 
Nguyễn Thanh Hà Vụ trưởng 
Mai Văn Bộ Vụ trưởng 
Trần Quang Cơ Vụ trưởng 
Trần Tuấn Anh Vụ trưởng 
Đặng Nghiêm Bái Vụ trưởng 
Cù Đình Bá Vụ trưởng 
Trần Hoàn Vụ trưởng 
Đặng Nghiêm Bái Vụ trưởng 
Vụ Cuba - Mỹ Latinh 
Nguyễn Thanh Hà Vụ trưởng 
Nguyễn Minh Phương Vụ trưởng 
Nguyễn Đình Bin Vụ trưởng 
Nguyễn Văn Ngạnh Vụ trưởng 
Trần Quang Hoan Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ 
Nguyễn Xuân Phong Vụ trưởng 
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Vụ Châu Mỹ  
(Năm 1991, sáp nhập Vụ Bắc Mỹ và Vụ Cuba Mỹ Latinh 
thành Vụ Châu Mỹ) 
Đặng Nghiêm Bái Vụ trưởng 
Lê Văn Bàng* Vụ trưởng 
Nguyễn Xuân Phong Vụ trưởng 
Nguyễn Mạnh Hùng Vụ trưởng 
Nguyễn Xuân Phong Vụ trưởng 
Nguyễn Đức Hùng* Vụ trưởng 
Phạm Văn Quế Vụ trưởng 
Nguyễn Bá Hùng Vụ trưởng 
Hà Kim Ngọc* Vụ trưởng 
Đặng Xuân Dũng Phụ trách Vụ 
Nguyễn Bá Hùng Vụ trưởng 

VỤ ĐÔNG BẮC Á 
Vụ Á châu (1961 - 1963) 
Lưu Văn Lợi* Vụ trưởng 
Vụ Á châu I (1963 - 1974) 
Hoàng Bắc Vụ trưởng 
Hoàng Mười  Quyền Vụ trưởng 
Hoàng Bảo Sơn  
Trần Thanh Quyền Vụ trưởng 
Phan Như Sâm Quyền Vụ trưởng 
Nguyễn Giáp Quyền Vụ trưởng 
Nguyễn Văn Khiếu Vụ trưởng 
Nguyễn Đình Phương Vụ trưởng 
Trần Trung Vụ trưởng 
Dương Chính Thức Quyền Vụ trưởng 
Nguyễn Văn Khiếu Vụ trưởng 
Nguyễn Đăng Quang  Quyền Vụ trưởng 



PHỤ LỤC 

 

419 

Vụ Trung Quốc (1974 - 1997) 
Hoàng Bảo Sơn Vụ trưởng 
Nguyễn Tiến Vụ trưởng 
Trần Trung Vụ trưởng 
Nguyễn Phượng Vũ Vụ trưởng 
Ngô Tất Tố Vụ trưởng 
Hoàng Như Lý  Quyền Vụ trưởng 
Hoàng Như Lý Vụ trưởng 
Vụ Châu Á I (1997 - 2008) 
Lê Công Phụng* Vụ trưởng 
Hoàng Như Lý Vụ trưởng 
Hồ Xuân Sơn Vụ trưởng 
Nguyễn Bá Cự Vụ trưởng 
Bùi Trọng Vân Vụ trưởng 
Vụ Đông Bắc Á (2008 - nay) 
Bùi Trọng Vân Vụ trưởng 
Đặng Minh Khôi* Vụ trưởng 
Phạm Sao Mai Vụ trưởng 

VỤ ĐÔNG NAM Á - NAM Á - NAM THÁI BÌNH DƯƠNG 
Lê Lộc Vụ trưởng 
Đinh Nho Liêm* Vụ trưởng 
Phan Văn Sử Vụ trưởng 
Nguyễn Sỹ Hoạt Vụ trưởng 
Nguyễn Hòa Vụ trưởng 
Vũ Thành  Vụ trưởng 
Bùi Tấn Linh Vụ trưởng 
Lê Đức Căng* Vụ trưởng 
Trần Huy Chương Vụ trưởng 
Đặng Nghiêm Hoành* Vụ trưởng 
Trần Quang Cơ* Vụ trưởng 
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Lê Công Phụng* Vụ trưởng 
Trần Lê Đức Vụ trưởng 
Nguyễn Can Vụ trưởng 
Trần Xuân Mận Vụ trưởng 
Trần Trọng Toàn Vụ trưởng 
Trần Văn Tùng Vụ trưởng 
Nguyễn Duy Hưng Vụ trưởng 
Nguyễn Quốc Khánh Vụ trưởng 
Đỗ Ngọc Sơn* Vụ trưởng 
Nguyễn Quốc Khánh Vụ trưởng 
Trần Hải Hậu Vụ trưởng 
Vương Hải Nam Vụ trưởng 
Nguyễn Thanh Tân Vụ trưởng 

VỤ TÂY Á - CHÂU PHI 
Hoàng Mười Quyền Vụ trưởng 
Nguyễn Đức Thiệng Quyền Vụ trưởng 
Hoàng Bảo Sơn Vụ trưởng 
Trần Văn Sớ Vụ trưởng 
Nguyễn Ngọc Vũ Vụ trưởng 
Bùi Hồng Phúc* Vụ trưởng Vụ Tây Á - Châu Phi I 
Vũ Tiến Vụ trưởng Vụ Châu Phi II 
Chu Đức Thành Vụ trưởng Tây Á - Châu Phi 
Phạm Quốc Bảo Quyền Vụ trưởng 
Nguyễn Trí Quang Vụ trưởng 
Trần Tam Giáp Quyền Vụ trưởng 
Đỗ Công Minh Quyền Vụ trưởng 
Tạ Nguyên Vụ trưởng 
Nguyễn Văn Linh Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ 
Nguyễn Quang Khai Vụ trưởng 
Hà Huy Thông Vụ trưởng 
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Đinh Xuân Lưu Vụ trưởng 
Nguyễn Văn Đoàn Vụ trưởng 
Nguyễn Hải Bằng Vụ trưởng 

VỤ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 
Phan Doãn Nam * Vụ trưởng 
Đặng Nghiêm Hoành* Vụ trưởng 
Nguyễn Tâm Chiến * Vụ trưởng 
Huỳnh Anh Dũng Vụ trưởng 
Trịnh Quang Thanh Vụ trưởng 
Trần Đức Mậu  Vụ trưởng 
Nguyễn Văn Thơ * Vụ trưởng 
Bùi Thanh Sơn * Vụ trưởng 
Phạm Hữu Chí Vụ trưởng 
Nguyễn Đức Hòa Vụ trưởng 

VỤ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
Vụ Các vấn đề chung 
Nguyễn Thương  Vụ trưởng 
Võ Anh Tuấn Vụ trưởng 
Trương Quang Ngô  Vụ trưởng 
Vụ các Tổ chức quốc tế 
Trần Hoàn Vụ trưởng 
Phạm Thị Minh Vụ trưởng 
Phạm Ngạc Vụ trưởng 
Vụ các Tổ chức quốc tế (sau khi sáp nhập) 
Tôn Nữ Thị Ninh* Vụ trưởng 
Nguyễn Thành Châu  Vụ trưởng 
Đinh Thị Minh Huyền  Vụ trưởng 
Phạm Bình Minh*  Vụ trưởng 
Lê Hoài Trung  Vụ trưởng 
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Hoàng Chí Trung Vụ trưởng 
Vũ Anh Quang Vụ trưởng 

VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 
Nguyễn Thương  Vụ trưởng 
Nguyễn Duy Kinh Vụ trưởng 
Tạ Ngọc Ngân Phụ trách Vụ 
Lê Kim Chung Phụ trách Vụ 
Nguyễn Quý Bính Vụ trưởng 
Nguyễn Bá Sơn  Vụ trưởng 
Trần Duy Thi  Vụ trưởng 
Nguyễn Thị Hoàng Anh  Vụ trưởng 
Nguyễn Thị Thanh Hà Vụ trưởng 
Nguyễn Minh Vũ Vụ trưởng 

VỤ HỢP TÁC KINH TẾ ĐA PHƯƠNG 
Ngô Quang Xuân Vụ trưởng 
Lê Lương Minh*  Vụ trưởng 
Trần Trọng Toàn  Vụ trưởng 
Nguyễn Mạnh Hùng Vụ trưởng 
Vũ Quang Minh* Vụ trưởng 
Nguyễn Nguyệt Nga Vụ trưởng 
Trần Ngọc An Vụ trưởng 
Ban ASEM 
Đỗ Ngọc Sơn Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Châu Á 

II làm Trưởng Ban Thư ký ASEM 5 
Nguyễn Đăng Quang Vụ trưởng, Trưởng Ban Thư ký ASEM 5 
Trương Triều Dương Vụ trưởng, Trưởng Ban ASEM, Trưởng 

SOM ASEM, Thống đốc Quỹ ASEM 
Nguyễn Nguyệt Nga  Vụ trưởng, Trưởng SOM ASEM 
Trần Ngọc An Vụ trưởng, Trưởng SOM ASEM 
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VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ 
Lê Quang Khải Vụ trưởng Vụ Kinh tế 
Võ Văn Sung*  Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế đối ngoại 
Bùi Xuân Nhật Vụ trưởng Vụ Kinh tế 

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế đối 
ngoại (tách từ Vụ Kinh tế) 
Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế - văn 
hóa đa phương (hợp nhất giữa Vụ Tổng 
hợp kinh tế - văn hóa và Vụ Tổ chức 
quốc tế và vấn đề chung) 
Vụ trưởng Vụ Kinh tế (tách Vụ Tổng 
hợp kinh tế - văn hóa đa phương thành 
Vụ Kinh tế và Vụ Tổ chức quốc tế) 

Vũ Khoan* Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế đối 
ngoại (tách từ Vụ Kinh tế) 
Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế (sáp 
nhập Vụ Tổng hợp kinh tế đối ngoại và 
Vụ Kinh tế thế giới, sau đó sáp nhập cả 
Vụ Hợp tác kinh tế) 

Nguyễn Văn Khiếu  Vụ trưởng Vụ Kinh tế thế giới (tách từ 
Vụ Kinh tế) 

 Trần Hoàn Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế (tách từ 
Vụ Kinh tế) 

 Nguyễn Trung Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế - văn 
hóa (hợp nhất giữa Vụ Tổng hợp kinh 
tế và Vụ Văn hóa đối ngoại) 

Nguyễn Quốc Dũng Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế 
(đổi tên từ Vụ Kinh tế thành Vụ Tổng 
hợp kinh tế) 
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 Trần Trọng Toàn  Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế 

 
 Trần Tuấn Anh 

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế (chưa 
hợp nhất) 
Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế (hợp 
nhất giữa Vụ Tổng hợp kinh tế và 
Trung tâm Thông tin kinh tế) 

 Đoàn Xuân Hưng*  Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế 

 Đỗ Công Minh  Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông 
tin kinh tế 

 Vũ Quang Minh* Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương 

Lê Quốc Thịnh Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, Giám đốc 
Quỹ Ngoại giao kinh tế 

Vũ Xuân Trường Vụ trưởng đặc trách ngoại giao kinh tế 

Hà Huy Thông Vụ trưởng  

Trần Ngọc An Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, Giám đốc 
Quỹ Ngoại giao kinh tế 

Trần Thanh Huân Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, Giám đốc 
Quỹ Ngoại giao kinh tế 

Nguyễn Quốc Dũng Vụ trưởng 

Vũ Quang Minh* Vụ trưởng kiêm Giám đốc Quỹ Ngoại 
giao kinh tế 

VỤ VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI VÀ UNESCO 

Vũ Quốc Uy Chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc văn hóa 
với nước ngoài, Phó Chủ tịch kiêm 
Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia 
UNESCO Việt Nam 
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Lê Phương Vụ trưởng Vụ UNESCO kiêm Tổng 
Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt 
Nam 

Cao Đắc Hưng Quyền Vụ trưởng Vụ UNESCO kiêm 
Quyền Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia 
UNESCO Việt Nam 

Phan Thị Phúc Vụ trưởng Vụ UNESCO kiêm Tổng 
Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO 
Việt Nam 

Nguyễn Xuân Thắng Quyền Vụ trưởng Vụ UNESCO kiêm 
Quyền Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia 
UNESCO Việt Nam 

Lê Kinh Tài Vụ trưởng Vụ Văn hóa - UNESCO, 
Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia 
UNESCO Việt Nam 

Nguyễn Thị Hồi Vụ trưởng Vụ Văn hóa - UNESCO, 
Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia 
UNESCO Việt Nam 

Lê Kinh Tài* Vụ trưởng Vụ Văn hóa - UNESCO, 
Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia 
UNESCO Việt Nam 

Phạm Sanh Châu Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và 
UNESCO, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc 
gia UNESCO Việt Nam 

Phạm Cao Phong Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và 
UNESCO, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc 
gia UNESCO Việt Nam 

Phạm Sanh Châu Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và 
UNESCO, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc 
gia UNESCO Việt Nam 
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VỤ THÔNG TIN BÁO CHÍ 
Phan Hiền Vụ trưởng 
Lê Trang Vụ trưởng 
Nguyễn Giáp Vụ trưởng 
Ngô Điền* Vụ trưởng 
Nguyễn Thị Ngọc Dung Vụ trưởng 
Lê Mai* Vụ trưởng 
Trịnh Xuân Lãng Vụ trưởng 
Hồ Thể Lan Vụ trưởng 
Trần Quang Hoan Vụ trưởng 
Phan Thúy Thanh Vụ trưởng 
Lê Dũng Vụ trưởng 
Nguyễn Phương Nga Vụ trưởng 
Lương Thanh Nghị Vụ trưởng 
Lê Hải Bình Vụ trưởng 

VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG VÀ TRUYỀN THỐNG 
NGOẠI GIAO 

Ban Truyền thống 
Ngô Tân Trưởng ban 
Ban Tổng kết 
Huỳnh Tiếng  Thường trực 
Ban Lịch sử ngoại giao 
Ngô Tân Quyền Trưởng ban 
Ban Ad-hoc 2000 
Nguyễn Ngọc Trường  Trưởng ban 
Ban Nghiên cứu lịch sử ngoại giao  
Nguyễn Ngọc Trường Trưởng ban 
Vũ Sơn Thủy  Trưởng ban 
Vũ Quang Diệm  Trưởng ban 
Vũ Dương Huân  Trưởng ban 
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Ban Lịch sử - Truyền thống ngoại giao 
Nguyễn Thế Phiệt  Trưởng ban 
Vũ Sơn Thủy Trưởng ban 
Vụ Thi đua - khen thưởng và Truyền thống ngoại giao 
Ngô Hướng Nam Vụ trưởng Vụ Thi đua - khen thưởng 

và Truyền thống ngoại giao 
VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Trương Trung Thứ Phụ trách Phòng Tổ chức - Cán bộ 
Nguyễn Ngọc Uyển Phụ trách Phòng Tổ chức - Cán bộ 
Đinh Văn Đức Vụ trưởng 
Phạm Văn Chiêu Vụ trưởng 
Trần Xuân Độ Vụ trưởng 
Hoàng Lương Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng 
Nguyễn Ngọc Sơn Vụ trưởng 
Hoàng Lương Vụ trưởng 
Nguyễn Đăng Hành Vụ trưởng 
Nguyễn Mạnh Cầm Vụ trưởng 
Vũ Xuân Áng* Vụ trưởng 
Lê Đức Căng Vụ trưởng 
Đỗ Ngọc Dương Vụ trưởng 
Tân Phong Vụ trưởng 
Nguyễn Đình Bin* Vụ trưởng 
Nguyễn Đắc Mạo Quyền Vụ trưởng 
Nguyễn Văn Ngạnh* Vụ trưởng 
Nguyễn Văn Xương Vụ trưởng 
Phạm Sỹ Tam Vụ trưởng 
Chu Tuấn Cáp* Vụ trưởng 
Lê Xuân Liểu Vụ trưởng 
Nguyễn Hồng Phong Vụ trưởng 
Trần Quang Hoan* Vụ trưởng 
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Nguyễn Quốc Dũng Quyền Vụ trưởng 
Nguyễn Thanh Sơn* Vụ trưởng,  
Trịnh Đức Dụ* Vụ trưởng 
Nguyễn Ngọc Sơn* Vụ trưởng 
Nguyễn Quốc Dũng* Vụ trưởng 

VĂN PHÒNG BỘ 

Nguyễn Văn Lưu Tổng Thư ký Văn phòng Bộ 
Trần Văn Tuyên Chánh Văn phòng 
Phạm Khắc Hoè Đổng lý Văn phòng 
Lê Hữu Tân Phụ trách Văn phòng 
Phan Hiền Quyền Đổng lý Văn phòng 
Vũ Hoàng Chánh Văn phòng 
Trương Trung Thứ Chánh Văn phòng 
Nguyễn Cơ Thạch Chánh Văn phòng 
Đỗ Duy Thục Chánh Văn phòng 
Nguyễn Thương Chánh Văn phòng 
Phạm Bình Chánh Văn phòng 
Lưu Văn Lợi* Chánh Văn phòng 
Hoàng Trọng Nhu Chánh Văn phòng 
Vũ Hắc Bồng* Chánh Văn phòng 
Phan Văn Kim Chánh Văn phòng 
Vũ Toàn Chánh Văn phòng 
Nguyễn Dy Niên* Chánh Văn phòng 
Bùi Hồng Phúc* Chánh Văn phòng 
Nguyễn Phú Bình* Chánh Văn phòng 
Lê Công Phụng* Chánh Văn phòng 
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Nguyễn Chiến Thắng Chánh Văn phòng 
Nguyễn Đức Hùng* Chánh Văn phòng 
Vũ Chí Công Chánh Văn phòng 
Vương Thừa Phong Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, 

Bộ trưởng 
Nguyễn Chiến Thắng* Chánh Văn phòng 
Đào Việt Trung* Chánh Văn phòng 
Trần Quang Hoan* Chánh Văn phòng 
Nguyễn Thanh Tân Chánh Văn phòng 
Phạm Cao Phong Chánh Văn phòng 
Hoàng Vĩnh Thành  Chánh Văn phòng 
Tô Anh Dũng Chánh Văn phòng 
Vũ Hồng Nam* Chánh Văn phòng 
Đặng Hoàng Giang Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, 

Bộ trưởng 
Dương Chí Dũng* Chánh Văn phòng 

THANH TRA BỘ 
Hoàng Văn Lợi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm 

Trưởng Ban Thanh tra 
Nguyễn Minh Phương Trưởng Ban Thanh tra 
Phạm Mạnh Diễm Quyền Trưởng Ban Thanh tra 
Nguyễn Sỹ Hoạt Trưởng Ban Thanh tra 
Huỳnh Phan Phụ trách Ban Thanh tra 
Trần Viết Tân Quyền Chánh Thanh tra 
Lê Chấn Chánh Thanh tra 
Phạm Quang Khổn Chánh Thanh tra 
Phương Công Trọng Phụ trách Thanh tra 
Vũ Chí Công Chánh Thanh tra 
Nguyễn Hữu Dựng Chánh Thanh tra 
Đặng Khánh Thoại Phụ trách Thanh tra 
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Nguyễn Mạnh Cường Phụ trách Thanh tra 
Phạm Trường Giang Chánh Thanh tra 
Ngô Thị Hòa Chánh Thanh tra 

CỤC CƠ YẾU 
Dương Hàng Trưởng phòng 
Hoàng Hải Trưởng phòng 
Hoàng Hải Trưởng phòng 
Dương Văn Đản Trưởng phòng 
Nguyễn Huy Công Trưởng phòng 
Trần Văn Làn Trưởng phòng 
Lê Mai Sơn Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng 
Nguyễn Đắc Chức Trưởng phòng 
Vũ Văn Lưu Cục trưởng 
Lại Ngọc Đoàn  Cục trưởng 
Ngô Tiến Long Cục trưởng 
Nguyễn Thiệp Cục trưởng 

CỤC NGOẠI VỤ 
Phạm Anh Tuấn Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục 
Phùng Thế Long Cục trưởng 

CỤC LÃNH SỰ 
Cao Hồng Lãnh Vụ trưởng 
Trần Cung Vụ trưởng 
Nguyễn Công Truyền Vụ trưởng 
Vũ Hoàng Vụ trưởng 
Đặng San Quyền Vụ trưởng 
Vũ Bạch Mai Quyền Vụ trưởng 
Tân Phong Vụ trưởng 
Nguyễn Duy Kinh Vụ trưởng 
Lê Thọ Quyền Vụ trưởng 
Nguyễn Đình Bin* Vụ trưởng 
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 Bùi Hồng Phúc Cục trưởng 
 Nguyễn Phú Bình* Cục trưởng 
Lê Văn Thịnh Cục trưởng 
Bùi Đình Dĩnh Cục trưởng 
 Dương Chí Dũng* Cục trưởng 
Nguyễn Hữu Tráng Cục trưởng 
Lý Quốc Tuấn Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục 

CỤC LỄ TÂN NHÀ NƯỚC 
Vũ Đình Huỳnh Vụ trưởng 
Nguyễn Việt Dũng Vụ trưởng 
Hoàng Trọng Nhu Vụ trưởng 
Nguyễn Ngọc Uyển Vụ trưởng 
Nguyễn Tiến Thông Vụ trưởng 
Phạm Quốc Bảo Vụ trưởng 
Hoàng Văn Nhã Vụ trưởng 
Đinh Xuân Lưu Vụ trưởng 
Đoàn Xuân Hưng* Vụ trưởng 
Nguyễn Thanh Sơn* Vụ trưởng 
Lê Sỹ Vương Hà Vụ trưởng 
Cao Chính Thiện Cục trưởng 
Mai Phước Dũng Cục trưởng 

CỤC QUẢN TRỊ TÀI VỤ 
Nguyễn Huy Thu Vụ trưởng  
Nguyễn Đăng Hành  Vụ trưởng  
Bùi Tấn Linh Quyền Vụ trưởng  
Nguyễn Văn Thụ Vụ trưởng  
Dương Trung Vụ trưởng 
Lại Văn Ngọc Vụ trưởng 
Trần Hồng Hải Vụ trưởng 
Tôn Quang Cơ  Vụ trưởng 
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Nguyễn Mạnh Cương Quyền Vụ trưởng 
Trần Văn Được  Vụ trưởng 
Nguyễn Thị Phi Hiển  Vụ trưởng (tách và nhập hai vụ) 
Tôn Quang Cơ  Vụ trưởng (tách và nhập hai vụ) 
Trần Khoan Quyền Vụ trưởng 
Trần Nguyên Trực Vụ trưởng 
Nguyễn Hồng Phong Vụ trưởng 
Lê Ngọc Thứ Vụ trưởng 
Nguyễn Văn Thảo* Cục trưởng 
Trần Thanh Huân Cục trưởng 

SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Dương Đình Thảo  Giám đốc  
Lê Quang Chánh  Giám đốc  
Hồ Tư Trực  Giám đốc  
Vũ Hắc Bồng*  Giám đốc  
Lê Quốc Hùng  Giám đốc  
Trần Quang Dũng  Giám đốc  
Nguyễn Hồng Lĩnh Giám đốc 
Nguyễn Vũ Tú Giám đốc 

ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM  
Ở NƯỚC NGOÀI 

Danh sách Lãnh đạo của Ủy ban qua các thời kỳ 

Nguyễn Khang 
Bộ trưởng, Phủ Thủ tướng kiêm 
Trưởng Ban Việt kiều Trung ương 

Nguyễn Bạch Mai 
Ủy viên Thường trực Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Phó 
Trưởng Ban Việt kiều Trung ương 

Vũ Đình Tụng 
Hội trưởng Hội Hồng thập tự Việt Nam 
kiêm Phó Trưởng Ban Việt kiều Trung 
ương - Ủy viên 
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Nguyễn Văn Tạo Bộ trưởng Bộ Lao động kiêm Phó Trưởng 
Ban Việt kiều Trung ương - Ủy viên 

Hoàng Quốc Thịnh 
Thứ trưởng Bộ Nội thương kiêm Phó 
Trưởng Ban Việt kiều Trung ương - 
Ủy viên 

Nguyễn Tạo 
Thứ trưởng Bộ Nông - Lâm kiêm Phó 
Trưởng Ban Việt kiều Trung ương - 
Ủy viên 

Nguyễn Văn Chi 
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nội chính, 
Thủ tướng Phủ kiêm Phó Trưởng Ban 
Việt kiều Trung ương - Ủy viên 

Tô Quang Đẩu Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên 
Thường trực 

Hồ Văn Ninh Giám đốc Bộ Nội vụ, Ủy viên Thường trực 

Trần Quang Huy Bộ trưởng, Phó Thủ tướng kiêm Trưởng 
Ban Việt kiều Trung ương 

Phan Mỹ Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng, 
Phó Trưởng Ban Việt kiều Trung ương 

Trần Quỳnh 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ 
thuật Nhà nước, Phó Trưởng Ban Việt 
kiều Trung ương 

Nguyễn Thị Lựu 

Phó Tổng Thư ký  Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Phó 
Trưởng Ban Việt kiều Trung ương - 
Ủy viên 

Hoàng Văn Tiến 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Phó 
Trưởng Ban Việt kiều Trung ương - 
Ủy viên 

Lê Tất Đắc Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó Trưởng 
Ban Việt kiều Trung ương - Ủy viên 

Đặng Thí 
Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ 
trưởng kiêm Trưởng Ban Việt kiều 
Trung ương 
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Nguyễn Văn Ngọc 
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ 
tướng, Phó Trưởng Ban Việt kiều 
Trung ương 

Nguyễn Ngọc Trân 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và 
Kỹ thuật Nhà nước, Phó Trưởng Ban 
Việt kiều Trung ương 

Hà Văn Lâu* 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Trưởng 
Ban Việt kiều Trung ương 

Bùi Đức Lập 
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Việt 
kiều Trung ương 

Nguyễn Ngọc Trân 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và 
Kỹ thuật Nhà nước, Phó Trưởng Ban 
Việt kiều Trung ương 

Nguyễn Ngọc Hà 
Phó Trưởng Ban Việt kiều Trung ương 
kiêm Trưởng Ban Việt kiều Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Nguyễn Cơ Thạch 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban 
Việt kiều Trung ương 

Bùi Đức Lập 
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Việt 
kiều Trung ương 

Nguyễn Ngọc Giao 
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Việt 
kiều Trung ương 

Nguyễn Ngọc Trân 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và 
Kỹ thuật Nhà nước, Phó Trưởng Ban 
Việt kiều Trung ương 

Nguyễn Ngọc Hà 
Phó Trưởng Ban Việt kiều Trung ương 
kiêm Trưởng Ban Việt kiều Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Hoàng Bích Sơn 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban 
Đối ngoại Trung ương kiêm Trưởng 
Ban Việt kiều Trung ương 
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Nguyễn Ngọc Trân 

Trưởng Ban Việt kiều Trung ương (từ 
ngày 30-7-1994, theo Nghị định số 
74/CP đổi tên thành Ủy ban về người 
Việt Nam ở nước ngoài) 

Nguyễn Ngọc Hà 
Phạm Khắc Lãm 

Phó Trưởng Ban Việt kiều Trung ương 

Nguyễn Dy Niên* 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ 
nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở 
nước ngoài 

Phạm Khắc Lãm Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt 
Nam ở nước ngoài 

Nguyễn Phú Bình* Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt 
Nam ở nước ngoài 

Nguyễn Đình Bin* 
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao 
kiêm Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt 
ở nước ngoài 

Nguyễn Chiến Thắng* Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt 
Nam ở nước ngoài 

Lê Tiến Ba Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt 
Nam ở nước ngoài 

Nguyễn Phú Bình* Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm 
Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài 

Trần Quang Hoan* Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt 
Nam ở nước ngoài 

Trần Trọng Toàn Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt 
Nam ở nước ngoài 

Nguyễn Thanh Sơn* 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm 
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở 
nước ngoài 

Trần Trọng Toàn 
Nguyễn Quốc Dũng 
Đặng Thế Hùng 
Trần Đức Mậu 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về 
người Việt Nam ở nước ngoài 



BỘ NGOẠI GIAO: 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN… 

 

436 

Vũ Hồng Nam* 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm 
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở 
nước ngoài 

Đặng Thế Hùng 
Trần Đức Mậu 
Lê Quốc Thịnh 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về 
người Việt Nam ở nước ngoài 

Danh sách Lãnh đạo của các đơn vị  
trong Ủy ban qua các thời kỳ: 

1. Vụ Nghiên cứu tổng hợp (Vụ I) 
Huỳnh Văn Trình Vụ trưởng 
Nguyễn Thanh Thảo Vụ trưởng, Cố vấn bậc 1/3 
Huỳnh Văn Trình Vụ trưởng, Cố vấn bậc 1/3 
Trần Sỹ Lương Vụ trưởng 
Đặng Hồ Phát Vụ trưởng 
Trần Văn Thịnh  Vụ trưởng 
Đặng Hồ Phát Vụ trưởng 
Tạ Nguyên Ngọc Vụ trưởng 
2. Vụ Thông tin - Văn hóa (Vụ II) 
Nguyễn Thanh Phúc Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ  
Bùi Công Hùng Vụ trưởng 
Phạm Thị Thái Lan Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ  
Phạm Tiến Vân Vụ trưởng  
Nguyễn Minh Hà Vụ trưởng 
Đặng Thế Hùng Vụ trưởng 
Phạm Hải Bằng Vụ trưởng 
Vũ Tuấn Hải Vụ trưởng 
3. Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ (Vụ III) 
Nguyễn Hữu Nguyên Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ 
Võ Xuân Trường Vụ trưởng 
Nguyễn Văn Phẩm Vụ trưởng 
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Tạ Nguyên Ngọc Vụ trưởng 
Đặng Trần Phong Vụ trưởng 
4. Văn phòng 
Phạm Khắc Hồng Chánh Văn phòng 
Nguyễn Văn An Chánh Văn phòng 
Lê Đại Tâm Phó Chánh Văn phòng, Phụ trách Văn 

phòng 
Lê Khắc Đóa Chánh Văn phòng 
Nguyễn Văn Phẩm Phó Chánh Văn phòng, Phụ trách Văn 

phòng 
Dương Chính Thức Chánh Văn phòng 
Tạ Nguyên Ngọc Chánh Văn phòng 
Phùng Thế Long Chánh Văn phòng 
Cao Xuân Thế Chánh Văn phòng 
Nguyễn Thế Cường Vụ trưởng - Chánh Văn phòng 
Trần Công Thịnh Vụ trưởng - Chánh Văn phòng 
5. Trung tâm Thông tin tư liệu 
Nguyễn Bá Khuyến Phó Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm 
6. Thanh tra 
Bùi Văn Thịnh Phó Vụ trưởng, Phụ trách Thanh tra 
Đinh Trọng Lương Phó Vụ trưởng, Phụ trách Thanh tra 
Nguyễn Như Lân Phó Vụ trưởng, Phụ trách Thanh tra 
7. Quỹ Hỗ trợ vận động cộng đồng 
Nguyễn Văn Trung Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng 

kiêm Giám đốc Quỹ 
Phùng Thế Long Vụ trưởng, Chánh Văn phòng kiêm 

Giám đốc Quỹ 
Nguyễn Quang Tính Vụ trưởng, kiêm Giám đốc Quỹ 
Vũ Hoàng Anh Phó Vụ trưởng, Giám đốc Quỹ 
8. Tạp chí Quê hương 
Bùi Công Hùng Vụ trưởng, Tổng Biên tập 
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Trần Đức Mậu  Phó Vụ trưởng, Tổng Biên tập 
Hoàng Bình Phó Vụ trưởng, Tổng Biên tập 
Đặng Trần Phong Phó Vụ trưởng, Tổng Biên tập 
Hoàng Bình Vụ trưởng, Tổng Biên tập 
Nguyễn Văn Hải Phó Vụ trưởng, Tổng Biên tập 
9. Ban Quản lý dự án 
Nguyễn Đăng Bình Vụ trưởng, Trưởng ban 
Chu Đức Dũng Trưởng ban 
10. Nhà khách Quê hương 
Nguyễn Duy Hưng Chủ nhiệm Nhà khách 
Nguyễn Quốc Việt Chủ nhiệm Nhà khách 
Bùi Duy Hải Giám đốc 
Nguyễn Quốc Việt Phó Chánh Văn phòng, Chủ nhiệm 

Nhà khách 
Bùi Duy Hải Phó Vụ trưởng, Giám đốc 
Nguyễn Khang Giám đốc 

ỦY BAN BIÊN GIỚI QUỐC GIA 
 Lãnh đạo Ủy ban (Trưởng ban, Chủ nhiệm) 
Trần Hữu Dực Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban 

Biên giới của Chính phủ 
Đặng Thí Trưởng Ban Biên giới của Chính phủ 
Lưu Văn Lợi* Trưởng Ban Biên giới của Chính phủ 
Lê Minh Nghĩa Trưởng Ban Biên giới của Chính phủ 
Trần Công Trục Trưởng Ban Biên giới của Chính phủ 
Lê Công Phụng* Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban 

Biên giới - Bộ Ngoại giao 
Vũ Dũng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy 

ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao 
Hồ Xuân Sơn* Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy 

ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao 
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Lãnh đạo Ủy ban (Phó Trưởng ban, Phó Chủ nhiệm) 
Nguyễn Văn Ngọc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ 

tướng, Phó Trưởng Ban Biên giới của 
Chính phủ 

Phương Minh Nam Phó Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng 
Bộ trưởng, Phó Trưởng ban 

Hoàng Trọng Lập Phó Trưởng Ban Biên giới của Chính 
phủ (1999-2001), Ban Biên giới - Bộ 
Ngoại giao (2001-2006) 

Nguyễn Quý Bính Phó Trưởng Ban Biên giới - Bộ Ngoại giao 
Lê Văn Thịnh Phó Trưởng Ban Biên giới - Bộ Ngoại 

giao (2002-2003), Phó Chủ nhiệm Ủy 
ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao 
(2007-2008) 

Huỳnh Minh Chính Phó Chủ nhiệm 
Nguyễn Hồng Thao Phó Chủ nhiệm 
Trần Duy Hải Phó Chủ nhiệm 
Nguyễn Duy Chiến Phó Chủ nhiệm 
Nguyễn Anh Dũng Phó Chủ nhiệm 
Trịnh Đức Hải Phó Chủ nhiệm 
Văn phòng Ủy ban 
Trần Công Trục Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Chánh 

Văn phòng 
Đỗ Thị Mỵ Chánh Văn phòng 
Đỗ Hòa Bình Chánh Văn phòng 
Trần Duy Hải Chánh Văn phòng 
Đỗ Sỹ Kiều Chánh Văn phòng 
Vũ Ngọc Lý Chánh Văn phòng 
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Vụ Biển 
Huỳnh Minh Chính  Vụ trưởng 
Nguyễn Quang Vinh  Vụ trưởng 
Lê Quý Quỳnh Vụ trưởng 
Vụ Biên giới Việt - Trung 
Lê Bình Vụ trưởng 
Hoàng Trọng Lập Vụ trưởng 
Trần Việt Hùng Vụ trưởng 
Đỗ Văn Mai Vụ trưởng 
Vũ Đăng Mạnh Vụ trưởng 
Vụ Biên giới phía tây 
Phạm Lâm Vụ trưởng 
Hoàng Trọng Lập Vụ trưởng 
Nguyễn Đức Hanh Vụ trưởng 
Nguyễn Hồng Thao Vụ trưởng 
Tôn Sinh Thành Vụ trưởng 
Nguyễn Sơn Thủy Vụ trưởng 
Thái Xuân Dũng Vụ trưởng 
Hoàng Ngọc Giao Vụ trưởng 
Nguyễn Quang Vinh Giám đốc 
Nguyễn Trường Giang Vụ trưởng 
Vũ Ngọc Minh Vụ trưởng 
Bộ phận thường trực, Ban Nghiên cứu chính sách biển 
Nguyễn Duy Chiến  Vụ trưởng 
Trần Duy Thi Vụ trưởng 
Trịnh Đức Hải Vụ trưởng 
Hoàng Ngọc Vinh Vụ trưởng 

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO 
Ung Văn Khiêm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách 

Lớp đào tạo cán bộ ngoại giao đầu tiên  
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Đinh Nho Liêm* Phó Giám đốc Lớp đào tạo cán bộ 
ngoại giao  

Phạm Ngọc Quế Chủ nhiệm khoa Quan hệ quốc tế 
Đại học Kinh tế - Tài chính 
Phó Giám đốc Trường Cán bộ ngoại 
giao - ngoại thương 

Dương Thiết Sơn Chủ nhiệm khoa Quan hệ quốc tế 
Đại học Kinh tế - Tài chính  

Nguyễn Đăng Hành 
 

Chủ nhiệm khoa Quan hệ quốc tế 
Đại học Kinh tế - Tài chính 
Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ ngoại 
giao - ngoại thương 

Hoàng Văn Lợi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Hiệu trưởng 
danh dự Trường Cán bộ ngoại giao - 
ngoại thương 
Hiệu trưởng Đại học Ngoại giao 

Nguyễn Quang Tạo 
 

Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ ngoại 
giao - ngoại thương, Phụ trách Đại học 
Ngoại giao 
Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế  

 Võ AnhTuấn 
(Nguyễn Văn An) 

Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Phụ 
trách Trường Ngoại giao  

Trần Hồng Hải Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Đại học 
Ngoại giao  

Lê Tân 
(Trần Hữu Cừ) 

Hiệu trưởng Trường Ngoại giao, Hiệu 
trưởng Đại học Ngoại giao 

Nguyễn Duy Kinh Quyền Hiệu trưởng, Phụ trách Đại học 
Ngoại giao  

Vũ Xuân Áng* Quyền Hiệu trưởng Đại học Ngoại giao 
Nguyễn Khải Quyền Hiệu trưởng Đại học Ngoại giao 
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Võ Đông Giang Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế 
Phạm Bình* Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế 
Châu Phong 
(Nguyễn Văn Quang) 

Quyền Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế 

Nguyễn Tuấn Liêu* Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, 
Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế 

Đào Huy Ngọc* Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế 
Vũ Dương Huân Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế 
Trịnh Quang Thanh Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế 

Nguyễn Quang Chiến Quyền Giám đốc Học viện Quan hệ 
quốc tế 

Dương Văn Quảng Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế 
Giám đốc Học viện Ngoại giao 

Đặng Đình Quý Giám đốc Học viện Ngoại giao 
CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN 

Hoàng Trọng Nhu Quyền Cục trưởng 
Trần Kim Tấn Cục trưởng 
Trần Văn Được Cục trưởng 
Trần Tuấn Anh Cục trưởng 
Tôn Quang Cơ Cục trưởng 
Nguyễn Công Quang Cục trưởng 
Nguyễn Hữu Dựng Cục trưởng 
Nguyễn Văn Xương Cục trưởng 
Bùi Quang Hoàng Cục trưởng 
Nguyễn Văn Hòa Cục trưởng 
Lê Sỹ Vương Hà Cục trưởng 

BÁO THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 
Nguyễn Ngọc Trường Tổng Biên tập 
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Đinh Hoàng Thắng  Tổng Biên tập 
Nguyễn Văn Vĩnh Tổng Biên tập 
Vũ Sơn Thủy Tổng Biên tập 
Phạm Hải Bằng Tổng Biên tập 
Đặng Xuân Dũng Tổng Biên tập 

TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI 
Lưu Quý Tân Giám đốc 
Trần Mỹ Giám đốc 
Nguyễn Công Quang Giám đốc 
Đỗ Công Minh Giám đốc 
Ngô Văn Hoa Giám đốc 
Văn Nghĩa Dũng Giám đốc 
Lương Thanh Nghị Giám đốc 
Phạm Mạnh Hải Giám đốc 

TRUNG TÂM BIÊN PHIÊN DỊCH QUỐC GIA 
Tạ Văn Thông  Vụ trưởng, Giám đốc 
Nguyễn Huy Dũng  Vụ trưởng, Giám đốc 
Tạ Văn Thông  Vụ trưởng, Giám đốc 

TRUNG TÂM THÔNG TIN 
Phạm Hồng Đức Trưởng phòng Thông tin 
Trần Toàn Trưởng phòng Thông tin 
Hà Văn Hương Trưởng phòng Thông tin 
Nguyễn Duy Nhường Trưởng phòng Thông tin 
Phạm Công Thành Phó Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm 
Phạm Văn Phảo Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm 
Ngô Đức Thắng Phó Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm 
Ngô Đức Thắng Vụ trưởng, Giám đốc  
Phạm Kiến Thiết Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm 
Phạm Văn Phảo Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm 
Lương Quốc Huy Vụ trưởng, Giám đốc 
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BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ BỘ 
Hoàng Hà Vụ trưởng, Giám đốc 

NHÀ KHÁCH CHÍNH PHỦ 
Nguyễn Văn Thuần Trưởng phòng Chiêu đãi 
Phạm Đình Văn Trưởng phòng Chiêu đãi 
Hoàng Hữu Cần Trưởng phòng Chiêu đãi 
Phạm Văn Thụ Chủ nhiệm 
Nguyễn Văn Thu Chủ nhiệm 
Trần Quang Bình Chủ nhiệm 
Thái Văn Lung Giám đốc 
Nguyễn Hữu Tuyến Phụ trách tạm thời 
Tạ Hữu Trân Phó Giám đốc 
Đỗ Mạnh Hùng Giám đốc 
Cao Chính Thiện Giám đốc 
Hoàng Minh Sơn Vụ trưởng - Giám đốc 
Nguyễn Hồng Hà Giám đốc 

TRUNG TÂM VẬN TẢI ĐỐI NGOẠI V75 
Tạ Cung Đoàn trưởng 
Nguyễn Đình Dư  Giám đốc 
Lê Mạnh Tường Giám đốc 
Đặng Minh Đoàn Giám đốc 
Lưu Minh Nghĩa Giám đốc 
Nguyễn Mạnh Hùng Giám đốc 
Lê Nguyên Thắng Giám đốc 

PHÒNG HÀNH CHÍNH 
Nguyễn Duy Phong Trưởng phòng 
Nguyễn Bá Bảo Trưởng phòng 
Cao Anh Kiệt Trưởng phòng 
Thái Thành Nên  
Lê Trung Nghĩa  
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Nguyễn Bá Chỉnh Trưởng phòng 
Trương Thị Mạc Trưởng phòng 
Trần Xuân Điền Trưởng phòng 
Hoàng Tuấn Mai Trưởng phòng 
Nguyễn Thế Cẩn Trưởng phòng 
Vũ Quang Khoát Trưởng phòng 
Đinh Tất Thắng Trưởng phòng 
Nguyễn Danh Sáo Trưởng phòng 
Nguyễn Văn Chung Trưởng phòng 
Hà Văn Hương Trưởng phòng 
Phạm Hoàng Kim Trưởng phòng 
Hoàng Cao Lãnh Trưởng phòng 
Phạm Hoàng Kim Trưởng phòng 

PHÒNG LƯU TRỮ 
Tô Liêm  Phó Trưởng phòng 
Tô Mai Phụ trách phòng 
Lê Vinh Tân Tạm thời Phụ trách phòng 
Nguyễn Lê Phương Trưởng phòng 
Đỗ Kiểm Phụ trách phòng 
Nguyễn Kim Bảo  Phó Trưởng phòng 
Hoàng Tuấn Mai Phụ trách phòng 
Phan Trung Lợi Phụ trách phòng 
Đỗ Thị Ngọc Quỳnh Phó Trưởng phòng 
Nguyễn Thị Cao Hoà Trưởng phòng 
Nguyễn Văn Bẩy Phụ trách phòng 
Phạm Thị Xuân Phương Trưởng phòng 
Nguyễn Bá Thân Phó Chánh Văn phòng kiêm Phụ trách 

phòng 
Nghiêm Văn Long Trưởng phòng 
Trần Thái Minh Tâm Trưởng phòng 
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PHÒNG BẢO VỆ 
 Phạm Hùng Đức  Trưởng phòng 
Tô Đăng Khoa Trưởng phòng 
 Mai Văn Vỵ  Trưởng phòng 
 Dương Đình Đức  Trưởng phòng 
 Trương Văn Trường  Trưởng phòng 
 Dương Đình Đức Trưởng phòng 
 Mai Hồng Thanh  Trưởng phòng 
 Trương Văn Trường  Trưởng phòng 
Nghiêm Xuân Chiến Trưởng phòng 

ĐỘI XE VĂN PHÒNG BỘ 
Đoàn Diệm Tổ trưởng 
Hoàng Vũ Tổ trưởng 
Lê Văn Khống Tổ trưởng 
Vũ Văn Ngữ Tổ trưởng 
Phan Hòa Văn Tổ trưởng 
Võ Ngọc Pha Đội trưởng 
Trần Trọng Thức Đội trưởng 
Huỳnh Thanh Đằng Đội trưởng 
Đinh Văn Hợi Đội trưởng 
Đỗ Quang Sáng Đội trưởng 
Đoàn Xuân Hân Đội trưởng 
Đinh Văn Quảng Đội trưởng 
Hoàng Vĩnh Thành Phụ trách Đội xe 
Lương Thanh Sở Đội trưởng 
Hoàng Đình Cung Đội trưởng 
Nguyễn Ngọc Anh Đội trưởng 
Bùi Văn Dũng Đội trưởng 
Phạm Việt Anh Phụ trách Đội xe 
Nguyễn Vĩnh Khang Đội trưởng 
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VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY - ĐOÀN THỂ 
Nguyễn Huy Thu Vụ trưởng, Phó Bí thư 
Đồng chí An Vụ trưởng, Bí thư 
Trần Hồng Hải Vụ trưởng, Phó Bí thư 
Hoàng Đình Cầu Vụ trưởng, Bí thư 
Lâm Sanh Bá Phó Vụ trưởng, Phó Bí thư 
Nguyễn Huy Lợi Vụ trưởng, Bí thư 
Nguyễn Chí Thân Vụ trưởng, Bí thư 
Trần Xuân Đảm Chánh Văn phòng, Phụ trách 
Nguyễn Hồng Phong Vụ trưởng, Phó Bí thư 
Trần Xuân Đảm Phó Vụ trưởng, Phó Bí thư 
Nguyễn Văn Đắc Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực 
Nguyễn Sỹ Xung Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực 
Vũ Chí Công Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực 
Phương Công Trọng Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực 
Tạ Duy Chính Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực 
Hồ Minh Tuấn Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực 

CÔNG ĐOÀN BỘ 
Nguyễn Bá Bảo Chủ tịch 
Nguyễn Tấn Cưu Chủ tịch 
Hoàng Thành Trai Chủ tịch 
Nguyễn Văn Lưu Chủ tịch 
Nguyễn Huy Thu Chủ tịch 
Hoàng Bắc Chủ tịch 
Hoàng Trọng Nhu Chủ tịch 
Lê Tùng Sơn Chủ tịch 
Nguyễn Quang Tạo Chủ tịch 
Dương Trung Chủ tịch 
Trần Quang Cơ Chủ tịch 
Tân Phong Chủ tịch 
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Vũ Văn Ánh Chủ tịch 
Nguyễn Chí Thân Chủ tịch 
Tôn Quang Cơ Chủ tịch 
Nguyễn Đăng Khoa Chủ tịch 
Trần Nguyên Trực Chủ tịch 
Phạm Xuân Phương Chủ tịch 
Đỗ Thị Hòa Chủ tịch 
Nguyễn Văn Viêm Chủ tịch 
Lê Đức Lưu Chủ tịch 
Bùi Văn Khoa Chủ tịch 
Tào Thị Thanh Hương Chủ tịch 
(*): Trợ lý Bộ trưởng  
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